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Từ nơi Đến nơi
1

1 1 180
1 2 150

2
* 1 1 180

1 1 180
1 1 180
1 1 180
1 1 180
1 1 180
1 2 150

3
1 1 180
1 1 180
1 1 180
1 2 150

4
2 1 150
2 1 150
2 1 150
2 2 120

5
2 1 150
2 2 120

6
2 1 150
2 2 120

7
2 1 150
2 2 120

8
2 1 150
2 2 120

9
3 1 120
3 2 90

10

Ngã ba Làng Me đến Cầu Làng Út I (RG xã Ia Bă)

Từ Nhà Ông Thành Nhà Ông Sơn (đường đi Chư hậu 5)

RG xã Ia Dêr đến Ngã ba Làng Me
XÃ IA HRUNG

XÃ IA YOK

Đường liên đội
Các đường nằm trong khu dân cư và vùng quy hoạch

Trường Võ Thị Sáu  đến Điểm Làng Zang

III/ BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG VÀ GIÁ ĐẤT Ở KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN

STT
Đoạn đường

ĐVT: 1.000đồng/m 2

Khu vực Vị trí Giá đất

Đường liên thôn 

XÃ IA DÊR
Đường liên thôn
Các đường nằm trong khu dân cư và vùng quy hoạch
XÃ IA SAO
Đường liên thôn

Đường liên thôn

Các đường nằm trong khu dân cư và vùng quy hoạch
XÃ IA PẾCH
Đường liên thôn

Đường liên thôn

UBND xã đến Hội trường Làng Zét
Thôn Đức Tân đến Làng tốt, Làng nú

Các đường nằm trong khu dân cư và vùng quy hoạch
Thôn Tân Lập đi Thôn Tân Sao

Từ Nhà Ông Khang đến Nhà Ông Trần Luyện (đường đi CH5)

Các đường nằm trong khu dân cư và vùng quy hoạch
XÃ IA BĂ

Các đường nằm trong khu dân cư và vùng quy hoạch
XÃ IA TÔ

Các đường nằm trong khu dân cư và vùng quy hoạch

Các đường nằm trong khu dân cư và vùng quy hoạch

UBND xã đến Trường Võ Thị Sáu

XÃ IA KHAI
Đường liên thôn
Các đường nằm trong khu dân cư và vùng quy hoạch
XÃ IAO

XÃ IA KRÁI
Đường liên thôn
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Từ nơi Đến nơi
STT

Đoạn đường
ĐVT: 1.000đồng/m 2

Khu vực Vị trí Giá đất

3 1 120
3 2 90

11
3 1 120
3 1 120
3 1 120
3 1 120

3 1 120

3 1 120
3 2 90

12
3 1 120
3 2 90
3 1 120
3 2 90

13

1 1 180

1 1 180

1 1 180
1 1 180
1 1 180
1 2 150

 

Ngã ba đi xã Ia Hrung đến RG xã Ia Tô 
XÃ IA GRĂNG

Đường liên thôn

Các đường nằm trong khu dân cư và vùng quy hoạch
Đường liên thôn

Ngã ba biên phòng đến ngã tư Đội 14 CTy74 (đi qua Đội 18, UBND xã)

Khu quy hoạch (Đường Đ1, Đ2)

Đường liên thôn

Đường Hoàng Hoa Thám

Đường Nguyễn Trải 

Các đường nằm trong khu dân cư và vùng quy hoạch
+Khu dân cư Thắng trạch 2
+ Khu dân cư Thắng trạch 1
+ Khu dân cư Thắng cường

THỊ TRẤN IA KHA
Các đường nằm trong khu dân cư và vùng quy hoạch

+ Từ Đường số 40(Đ.tránh)  đi Làng Kép

+ Từ Đường số 40(Đ.tránh) đi Làng Kép

Cầu Ia Grúi đến hết Đội 10 C.ty 74

Ngã ba biên phòng đến cột điện số 13 Đội 12 (CTy74)
Cột điện số 13 Đội 12(CTy74) đến Hết đội 12 (CTy74)
Ngã tư Đội 14(Cty 74) đến RG xã Ia Krái

Đường liên thôn
Các đường nằm trong khu dân cư và vùng quy hoạch
XÃ CHÍA
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